II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ TỔNG HỢP
2.1. Tổng sản phẩm trong nước
a) Tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước và đóng góp của các khu vực kinh tế.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế 5 năm 2001-2005 tương đối cao và đạt mục tiêu đề ra. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước bình quân hàng năm đạt 7,51%, cao hơn nhiều so với tốc độ tăng bình quân hàng năm 4,45% của thời kỳ 1986-1990, là thời kỳ nước ta bắt đầu thực hiện đổi mới; đồng thời cũng cao hơn tốc độ tăng bình quân hàng năm 6,95% của kế hoạch 5 năm 1996 - 2000. Trong ba khu vực kinh tế thì khu vực công nghiệp và xây dựng có tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm cao nhất với mức tăng 10,24%/năm (công nghiệp tăng 10,12%; xây dựng tăng 10,75%); khu vực dịch vụ tăng bình quân hàng năm 6,96%; khu vực nông lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 3,83%/năm.
Khu vực công nghiệp và xây dựng đạt tốc độ tăng cao hơn các khu vực khác nên đóng góp của khu vực này vào tốc độ tăng chung của tổng sản phẩm trong nước cũng lớn nhất trong 3 khu vực kinh tế. Sau khu vực công nghiệp và xây dựng là đóng góp của khu vực dịch vụ. Khu vực nông lâm nghiệp và thuỷ sản đóng góp thấp nhất. Trong 5 năm 2001-2005, hàng năm đóng góp của khu vực này thường không vượt qua mức một điểm phần trăm.
Đóng góp của các khu vực vào tăng trưởng
tổng sản phẩm trong nước 2001 - 2005

%
	 
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước
	6,89
	7,08
	7,34
	7,79
	8,43

	Nông lâm nghiệp và thuỷ sản 
	0,69
	0,93
	0,79
	0,92
	0,82

	Công nghiệp và xây dựng
	3,68
	3,47
	3,92
	3,93
	4,19

	Dịch vụ 
	2,52
	2,68
	2,63
	2,94
	3,42


Nếu xét về giá trị tăng thêm thì khu vực nông lâm nghiệp và thuỷ sản tăng bình quân mỗi năm 3,83%, thấp hơn tốc độ tăng bình quân hàng năm 4,1% của thời kỳ 1991-1995 và 4,4% của thời kỳ 1996-2000. Sở dĩ những  năm 2001-2005 giá trị tăng thêm của khu vực nông lâm nghiệp và thuỷ sản tăng không cao là do thời tiết không thuận, chăn nuôi bị ảnh hưởng lớn của dịch bệnh và sản xuất hàng hoá nông lâm nghiệp và thuỷ sản gặp nhiều trở ngại, nhất là sự bảo hộ mậu dịch của một số thị trường lớn như Mỹ và EU. 
Trong ngành nông nghiệp, phần lớn giá trị tăng thêm đạt được trong những năm vừa qua là do tăng trưởng của ngành trồng trọt. Ngành chăn nuôi trong hai năm 2004 và 2005 bị ảnh hưởng lớn của dịch cúm gia cầm. Tuy nhiên, do có sự tăng nhanh về số lượng gia súc và áp dụng các phương pháp chăn nuôi có tính chất công nghiệp với qui mô lớn nên giá trị tăng thêm của ngành chăn nuôi vẫn đạt tốc độ tăng bình quân hàng năm xấp xỉ tốc độ tăng chung của ngành nông nghiệp.
Giá trị tăng thêm của ngành thuỷ sản bình quân hàng năm tăng 8,9%, cao hơn tốc độ tăng bình quân 4,9% của thời kỳ 1996-2000, do tăng cả sản lượng nuôi trồng và sản lượng khai thác, nhất là khai thác biển. Sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng, chủ yếu do nhiều địa phương tiếp tục mở rộng diện tích nuôi trồng. 
Giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp chiếm khoảng 85% giá trị tăng thêm của khu vực công nghiệp và xây dựng với tốc độ tăng bình quân hàng năm 10,1%, trong đó công nghiệp chế biến tăng 11,69%; điện, ga, nước tăng 12,15%. Riêng công nghiệp khai thác có tốc độ tăng bình quân hàng năm không cao, chủ yếu do sản lượng khai thác dầu thô tăng thấp hoặc có năm bị giảm sút. Tăng trưởng giá trị gia tăng của ngành xây dựng bình quân hàng năm đạt 10,75%, cao hơn tốc độ tăng của ngành công nghiệp. Tuy nhiên, trong 5 năm qua, ngành xây dựng gặp rất nhiều khó khăn như giá vật tư tăng cao, công tác giải phóng mặt bằng chậm và chi phí lớn. Ngoài ra, công tác quản lý vật tư, tiền vốn còn lãng phí, thất thoát nên giá trị tăng thêm chưa tương xứng với vốn đầu tư.
Khu vực dịch vụ có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế nước ta. Chính vì vậy Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã đề ra mục tiêu tăng trưởng dịch vụ bình quân hàng năm 7% và đến năm 2010 giá trị tăng thêm của khu vực dịch vụ phải chiếm 42-43% tổng sản phẩm trong nước. Để đạt mục tiêu này, trong những năm vừa qua các cấp, các ngành đã quan tâm đầu tư thúc đẩy các ngành dịch vụ phát triển. Nhờ vậy, tốc độ tăng bình quân hàng năm về giá trị tăng thêm của khu vực dịch vụ thời kỳ 2001-2005 đã đạt 6,96%, xấp xỉ mục tiêu tăng 7% và cao hơn mức tăng 5,69% của thời kỳ 1996-2000, trong đó năm 2004 tăng 7,3% và năm 2005 tăng 8,5%. 

Trong khu vực dịch vụ, các ngành dịch vụ kinh doanh (bao gồm thương mại; khách sạn, nhà hàng; vận tải, bưu điện; tài chính, ngân hàng; kinh doanh tài sản, dịch vụ tư vấn liên quan) nhìn chung có mức tăng trưởng cao. Đây cũng là những ngành có chi phí đầu tư không lớn, còn nhiều tiềm năng nên cần được phát triển mạnh hơn trong những năm tới. Các ngành dịch vụ khác tăng trưởng không cao. Do đó cần đẩy mạnh việc xã hội hoá các hoạt động dịch vụ này, trước hết là xã hội hoá hoạt động giáo dục, đào tạo; y tế; văn hoá, thể thao; hoạt động khoa học, công nghệ để những ngành này đóng góp tích cực hơn vào tăng trưởng của khu vực dịch vụ nói riêng và tăng trưởng kinh tế nói chung. 
b) Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong tổng sản phẩm trong nước.
Trong 5 năm 2001-2005 cơ cấu ngành kinh tế đã có sự chuyển dịch theo hướng ngày càng tăng tỷ trọng công nghiệp và xây dựng, giảm dần tỷ trọng của khu vực nông lâm nghiệp và thuỷ sản. Đây là sự chuyển dịch đúng hướng vì nước ta đang trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Cùng với sự chuyển dịch cơ cấu theo 3 khu vực kinh tế, các số liệu động thái về tỷ trọng giá trị gia tăng trong tổng sản phẩm trong nước còn cho thấy nội bộ từng khu vực kinh tế cũng có sự chuyển dịch nhất định. Trong nội bộ khu vực nông lâm nghiệp và thuỷ sản sự chuyển dịch cơ cấu theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng của ngành thuỷ sản. Tỷ trọng của ngành lâm nghiệp tương đối nhỏ do vậy ít ảnh hưởng. Tuy nhiên, sự chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ ngành nông nghiệp, tức là giữa trồng trọt và chăn nuôi thì chưa thật rõ nét. Ngành trồng trọt vẫn chiếm trên 80%; ngành chăn nuôi hàng năm chỉ tạo được gần 20% giá trị gia tăng của ngành nông nghiệp do chăn nuôi ở nước ta quy mô nhỏ, phân tán, khó chủ động trong phòng chống dịch bệnh. 
Khu vực công nghiệp và xây dựng chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến và tỷ trọng của ngành xây dựng. Ngành điện, ga và nước giữ được tỷ trọng ổn định. Tỷ trọng ngành công nghiệp khai thác có xu hướng giảm. Tuy nhiên, tỷ trọng công nghiệp chế biến tăng không nhiều do các ngành công nghiệp gia công lắp ráp chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong sản xuất công nghiệp. Giá trị sản xuất công nghiệp những năm vừa qua tăng trưởng nhanh nhưng chủ yếu là tăng ở các ngành may mặc, giầy da, lắp ráp ô tô, lắp ráp ti vi, lắp ráp xe máy có giá trị tăng thêm chỉ chiếm 10-15% giá trị sản xuất. 
Khu vực dịch vụ nhìn chung không tăng được tỷ trọng  trong tổng sản phẩm trong nước, chủ yếu là do những ngành dịch vụ có khả năng tạo nhiều giá trị tăng thêm vẫn chưa được đầu tư thích đáng, nhất là đầu tư chiều sâu cho các ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, dịch vụ cảng biển, dịch vụ hàng không, dịch vụ bưu chính viễn thông, dịch vụ du lịch. Tuy nhiên, trong những năm vừa qua cũng đã có một số ngành tăng trưởng tương đối khá như: thương mại; khách sạn, nhà hàng; vận tải, kho bãi và thông tin liên lạc; tài chính, tín dụng.
Cùng với sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế, trong 5 năm 2001-2005 cơ cấu thành phần kinh tế cũng có sự chuyển dịch theo hướng giữ vững vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước và tăng đóng góp của các khu vực kinh tế ngoài Nhà nước. Kinh tế Nhà nước tăng bình quân hàng năm 7,46%, gần bằng mức tăng trưởng chung của nền kinh tế, do kết quả sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước, giảm đáng kể các doanh nghiệp làm ăn kém hiệu quả hoặc thua lỗ. Do vậy, trong 5 năm 2001-2005, kinh tế Nhà nước vẫn giữ được tỷ trọng tương đổi ổn định, chiếm khoảng 38-39% tổng sản phẩm trong nước. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng trưởng tương đối cao với tốc độ tăng bình quân hàng năm đạt 9,9%/năm nên tỷ trọng giá trị gia tăng của khu vực này chiếm trong tổng sản phẩm trong nước đã tăng từ 13,28% năm 2000 lên 15,89% năm 2005.
Tỷ trọng giá trị tăng thêm của khu vực kinh tế ngoài Nhà nước thường chiếm 46-47% tổng sản phẩm trong nước và những năm gần đây có xu hướng giảm do khu vực kinh tế cá thể chiếm tỷ trọng 2/3 khu vực kinh tế ngoài Nhà nước nhưng chỉ tăng bình quân hàng năm 6,26%. Trong khu vực kinh tế ngoài Nhà nước thì kinh tế tư nhân tuy có tốc độ tăng cao, nhưng mới chiếm tỷ trọng trên 8% tổng sản phẩm trong nước nên không bù được cho sự tăng trưởng thấp của khu vực cá thể và tập thể.
Nếu nhìn một cách khái quát thì trong những năm vừa qua cơ cấu kinh tế của nước ta tuy đã chuyển dịch theo hướng tiến bộ và tích cực, nhưng vẫn chưa ra khỏi cơ cấu ngành truyền thống với tỷ trọng tương đối cao của khu vực sản xuất vật chất nói chung và của khu vực nông lâm nghiệp và thuỷ sản nói riêng. Trong chiến lược đổi mới cơ cấu ngành, tuy chúng ta không coi nhẹ khu vực dịch vụ, nhưng chưa tập trung đầu tư thích đáng trí lực, vật lực và tài lực cho những ngành dịch vụ có khả năng tạo ra bước đột phá nên tốc độ tăng của khu vực này thường thấp hơn tốc độ tăng chung của toàn bộ nền kinh tế (Năm 2001 tổng sản phẩm trong nước tăng 6,89% nhưng giá trị gia tăng của khu vực dịch vụ chỉ tăng 6,10%. Hai chỉ tiêu tương ứng của năm 2002 là 7,08% và 6,54%; năm 2003 là 7,34% và 6,45%; năm 2004 là 7,79% và 7,26%; ước tính năm 2005 là 8,43% và 8,48%).

Theo kinh nghiệm của các nền kinh tế NICs Đông Á thì nông nghiệp chỉ nên được quan tâm trong những buổi đầu cất cánh, chủ yếu là thời kỳ khôi phục kinh tế sau chiến tranh. Phần lớn thời gian và phần lớn những ưu tiên phải hướng về tăng trưởng công nghiệp và sau đó phải tập trung vào hình thành và phát triển mạnh mẽ những ngành dịch vụ mũi nhọn. Nền kinh tế Hàn Quốc và Đài Loan khởi đầu là nông nghiệp, nhưng khi bắt tay vào cơ cấu lại nền kinh tế của mình, hai nền kinh tế này đều không đặt ra vấn đề phải phát triển nông nghiệp toàn diện mà chỉ phát triển một số loại cây trồng vật nuôi có lợi thế cạnh tranh; nguồn lực còn lại dồn cho công nghiệp và nhất là cho dịch vụ. Do vậy, trong những ngày đầu cất cánh, khu vực dịch vụ của Hàn Quốc và Đài Loan luôn luôn đạt tốc độ tăng 9-10% mỗi năm và cơ cấu kinh tế theo ba khu vực: (1) Nông lâm nghiệp và thuỷ sản; (2) Công nghiệp và xây dựng; (3) Dịch vụ của Hàn Quốc năm 1967 là 30,7%; 26,3% và 43,0% thì năm 2000 là 4,3%; 36,2% và 59,5%. Cơ cấu kinh tế của Đài Loan cũng chuyển dịch từ quan hệ tỷ lệ 35,5%; 23,9% và 43,6% năm 1951 sang 1,9%; 30,9% và 67,2% năm 2000.
Cơ cấu tổng sản phẩm trong nước của Hàn Quốc
và Đài Loan phân theo khu vực kinh tế (Tổng số=100)
\







%

	
	Nông lâm nghiệp và thuỷ sản
	Công nghiệp và xây dựng
	Dịch vụ

	Hàn Quốc
	
	
	

	1967
	30,7
	26,3
	43,0

	1990
	9,1
	44,7
	46,2

	2000
	4,3
	36,2
	59,5

	Đài Loan
	
	
	

	1951
	35,5
	23,9
	43,6

	1980
	7,7
	45,8
	46,5

	1990
	4,2
	42,3
	53,5

	2000
	1,9
	30,9
	67,2


Sự phân tích trên cho thấy, trong những năm tới chúng ta có thể và cần phải đưa ra chiến lược và các giải pháp hợp lý, đồng bộ thúc đẩy khu vực dịch vụ phát triển, trước hết là khai thác lợi thế so sánh phát triển dịch vụ tài chính, dịch vụ cảng biển, dịch vụ hàng không, dịch vụ bưu chính viễn thông và dịch vụ du lịch. Sự phát triển của các ngành dịch vụ này không chỉ làm cho khu vực dịch vụ tăng trưởng nhanh mà còn tác động tích cực đến sự phát triển của khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản cũng như khu vực công nghiệp và xây dựng.
c) Sử dụng tổng sản phẩm trong nước
Tổng sản phẩm trong nước hàng năm nếu phân theo sử dụng thì hình thành 2 khoản lớn: (1) Tích luỹ tài sản và (2) Tiêu dùng cuối cùng. Tích luỹ tài sản của nền kinh tế nước ta những năm 2001-2005 tăng bình quân hàng năm 11,3%, cao hơn tốc độ tăng bình quân 9,4% của giai đoạn 1996-2000 và tăng nhanh hơn tốc độ tăng bình quân hàng năm 6,9% của tiêu dùng cuối cùng (5 năm trước tiêu dùng cuối cùng tăng bình quân hàng năm 4,8%). Do đạt tốc độ tăng trưởng nhanh hơn tiêu dùng nên tỷ lệ tích luỹ tài sản so với tổng sản phẩm trong nước đã tăng đáng kể, từ 29,6% năm 2000 lên 31,2% năm 2001; 33,2% năm 2002; 35,4% năm 2003; 35,5% năm 2004 và ước tính 2005 là 35,5%. Tốc độ tăng tích luỹ nhanh hơn tăng tiêu dùng và nhanh hơn tăng trưởng kinh tế là dấu hiệu lành mạnh của nền kinh tế vì với tốc độ tăng như vậy tổng sản phẩm trong nước sẽ được sử dụng nhiều hơn để tăng đầu tư tăng tài sản cố định, tạo cơ sở và tiềm lực cho phát triển sản xuất và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp dân cư. 
Tiêu dùng cuối cùng 5 năm qua tăng bình quân hàng năm 6,9%, cao hơn tốc độ tăng bình quân 4,8% của 5 năm trước, trong đó tiêu dùng cuối cùng của Nhà nước tăng 6,97% (bình quân 5 năm trước tăng 2,7%) và tiêu dùng của cá nhân tăng 6,93% (bình quân 5 năm trước tăng 5%). Tiêu dùng của Nhà nước tăng cao hơn tiêu dùng của dân cư do những năm vừa qua ngân sách Nhà nước tăng các khoản chi đầu tư phát triển và thực hiện các chương trình, chính sách xã hội. Tỷ trọng tiêu dùng cuối cùng chiếm trong tổng sản phẩm trong nước những năm vừa qua thường ở mức trên dưới 70% (Năm 2001: 71,2%; 2002: 71,3%; 2003: 72,6%; 2004: 71,5%; ước tính 2005: 69,8%).
2.2. Tài chính tiền tệ
a) Thu chi ngân sách Nhà nước
Thu ngân sách Nhà nước 5 năm 2001-2005 đạt 771 nghìn tỷ đồng, bằng 2,1 lần tổng thu ngân sách 5 năm trước. Tỷ lệ huy động vào ngân sách Nhà nước bình quân trong 5 năm bằng 24,2% tổng sản phẩm trong nước, cao hơn tỷ lệ huy động dự kiến trong kế hoạch (20-21%) và cũng cao hơn mức huy động 20,6% của thời kỳ 5 năm trước. Tỷ lệ huy động vào ngân sách 5 năm qua đạt mức tương đối cao được bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do kinh tế liên tục tăng trưởng và công tác thu có tiến bộ.
Các khoản thu lớn như thu nội địa; thu từ liên doanh khai thác dầu thô; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đưa vào cân đối ngân sách qua các năm đều tăng. Thu nội địa bình quân hàng năm tăng 20%, cao hơn mức tăng chung nên tỷ trọng thu nội địa trong tổng thu ngân sách đã tăng từ 51% năm 2000 lên 53,5% năm 2004 và khoảng 54,7% năm 2005. Các khoản thu lớn trong thu nội địa đều tăng khá: Thu từ doanh nghiệp Nhà nước tăng bình quân mỗi năm 13,9%; thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh tăng 23,7%/năm; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) tăng 34,1%/năm. Thu từ dầu thô tăng bình quân hàng năm 18,7% và chiếm tỷ trọng gần một phần tư tổng thu ngân sách Nhà nước, chủ yếu do những năm vừa qua giá dầu thô tăng mạnh, nhất là trong năm 2005. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đưa vào cân đối ngân sách tăng bình quân 14,7%/năm và chiếm tỷ trọng 20,9%. 

Trong 5 năm qua hai khoản thu lớn là thu từ dầu thô và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu chiếm khoảng 45% tổng thu ngân sách Nhà nước. Đây là những khoản thu tuy đạt tốc độ tăng trưởng cao nhưng bị phụ thuộc nhiều vào hoàn cảnh và điều kiện bên ngoài. Vì vậy, để đảm bảo nguồn thu vững chắc cần có các chính sách nuôi dưỡng các nguồn thu từ kinh tế trong nước để giảm bớt sự lệ thuộc của ngân sách vào thuế nhập khẩu và tăng giảm giá thất thường trên thị trường quốc tế.
Chi ngân sách Nhà nước 5 năm qua bằng khoảng 29%  tổng sản phẩm trong nước nên đã đảm bảo được các khoản chi thường xuyên của nền kinh tế và tăng cường chi cho đầu tư phát triển. Các khoản chi đầu tư từ ngân sách Nhà nước chủ yếu tập trung cho đầu tư xây dựng cơ bản, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế và hạ tầng xã hội. Trong các khoản chi thường xuyên, ngân sách Nhà nước đã chú trọng đảm bảo tăng các khoản chi cho văn hoá, giáo dục, y tế nên đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao đời sống các tầng lớp dân cư.
b) Hoạt động tiền tệ và tín dụng
Tín dụng trong nền kinh tế trong những năm qua cũng tăng trưởng khá cao với mức tăng bình quân hàng năm khoảng 30%. Sự gia tăng tín dụng xuất phát từ mục tiêu kích thích tăng trưởng kinh tế qua chính sách tiền tệ nới lỏng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Từ cuối năm 2004, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng nhằm kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng, từ đó góp phần kiềm chế dần tốc độ gia tăng lạm phát đang ở mức cao hơn mức Quốc hội đề ra. Cung ứng vốn cho nền kinh tế so với tổng sản phẩm trong nước năm 2005 đạt trên 65%. Vai trò trung gian của hệ thống ngân hàng đối với phát triển kinh tế - xã hội được củng cố và tăng cường.

Nhìn chung, những năm gần đây tốc độ tăng trưởng tín dụng đối với khu vực ngoài Nhà nước đã cao hơn so với khu vực Nhà nước (tốc độ tăng trưởng tín dụng cho khu vực ngoài Nhà nước hàng năm đã đạt trên 30%, cao hơn hẳn so với khu vực Nhà nước), nhưng xét về tỷ trọng tín dụng thì vẫn tập trung chủ yếu vào khu vực Nhà nước. Khu vực doanh nghiệp Nhà nước chiếm hơn 40% tỷ trọng tín dụng, trong khi đó khu vực tập thể chỉ chiếm 7,8%; khu vực tư nhân chiếm 18,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 10,9%; và khu vực cá thể chiếm 19,1%.

Tín dụng tập trung vào 4 ngành chính và cơ cấu này cũng ít biến động: ngành nông lâm nghiệp và thuỷ sản có tỷ trọng khoảng 30%; công nghiệp chế biến 18%; thương nghiệp 16% và xây dựng 14%. Nợ xấu của 4 ngành này cũng chiếm gần 67% tổng số nợ xấu của nền kinh tế, riêng ngành xây dựng có tỷ trọng nợ xấu cao nhất với 20%. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tín dụng từ hơn 8% những năm trước đây đến nay đã giảm xuống còn dưới 3%.

Hoạt động ngân hàng đã có nhiều tiến bộ về điều hành và sử dụng công cụ tiền tệ. Bằng việc thực thi chính sách tiền tệ thận trọng, ổn định đồng tiền, tạo nguồn vốn cho sản xuất, hoạt động ngân hàng, tiền tệ đã góp phần vào duy trì tăng trưởng kinh tế trong các năm qua. Tuy nhiên, năng lực tài chính của hệ thống ngân hàng thương mại còn nhỏ bé, hoạt động của các tổ chức tín dụng vẫn chủ yếu là vay và cho vay nên chức năng kiểm soát, giám sát nền kinh tế của hệ thống ngân hàng bị hạn chế.
Những tiến bộ trong hoạt động tài chính tiền tệ của nước ta những năm vừa qua đã được nhiều tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế đánh giá cao. Công ty Moody’s là một trong 3 công ty lớn trên thị trường tài chính quốc tế hàng năm thường đánh giá và công bố Hệ số tín nhiệm của các nền kinh tế. Trong suốt 8 năm từ năm 1997 đến năm 2004 Công ty này luôn xếp Hệ số tín nhiệm của Việt Nam ở mức B1, là mức tăng tương đối thấp, nhưng năm 2005 đã phải nâng Hệ số tín nhiệm quốc gia và các khoản nợ của Chính phủ Việt Nam bằng ngoại tệ từ mức B1 lên mức Ba3, thừa nhận sự phát triển của nền kinh tế và sự ổn định của nền tài chính nước ta.
2.3. Phát triển doanh nghiệp
a) Những kết quả đạt được
Theo kết quả điều tra doanh nghiệp do Tổng cục Thống kê tiến hành những năm gần đây thì tốc độ phát triển doanh nghiệp những năm vừa qua của nước ta tương đối cao. Tại thời điểm 31/12 năm 2004, trên địa bàn cả nước đã có 91755 doanh nghiệp đang hoạt động, gấp 2,2 lần năm 2000 với tốc độ tăng bình quân mỗi năm 21,4%. Như vậy trong 4 năm 2001-2004, nước ta đã có thêm 49467 doanh nghiệp, tức là bình quân mỗi năm có thêm 12367 doanh nghiệp. Sở dĩ số lượng doanh nghiệp tăng nhanh là do tác động tích cực của các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần, nhất là Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa IX) của Đảng về phát triển kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân. Nhờ vậy, tại thời điểm 31/12 năm 2004 đã có 5349 doanh nghiệp tập thể, gấp 1,7 lần năm 2000. Doanh nghiệp tư nhân tại thời điểm trên cũng có tới 29980 doanh nghiệp, chiếm 35,7% tổng số doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước và gấp 1,5 lần năm 2000. Đáng chú ý là sự tăng trưởng nhanh của công ty trách nhiệm hữu hạn. Năm 2004 đã có 40918 doanh nghiệp, chiếm 48,7% tổng số doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước và gấp trên 3,9 lần năm 2000. Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2004 cũng đã có 3156 doanh nghiệp, gấp 2,1 lần năm 2000, bình quân mỗi năm tăng 408 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp Nhà nước giảm từ 5759 doanh nghiệp năm 2000 xuống còn 4596 doanh nghiệp năm 2004, trong đó chủ yếu giảm doanh nghiệp Nhà nước do địa phương quản lý. Đây là kết quả của việc triển khai thực hiện chủ trương tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp và cổ phần hoá doanh nghiệp những năm vừa qua.
Nếu quan sát theo ngành kinh tế thì 4 ngành có số doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn và có tốc độ phát triển nhanh trong những năm vừa qua là:

(1) Ngành công nghiệp chế biến năm 2004 có 20531 doanh nghiệp, chiếm 88,5% tổng số doanh nghiệp của cả nước. Số doanh nghiệp của ngành này năm 2004 đã tăng gấp 2 lần năm 2000 với tốc độ tăng bình quân mỗi năm 18,5% và mỗi năm tăng thêm 2533 doanh nghiệp.
(2) Ngành xây dựng tại thời điểm 31/12/2004 cũng có 12315 doanh nghiệp, gấp 3,1 lần năm 2000. Bình quân mỗi năm ngành này tăng 2709 doanh nghiệp với tốc độ tăng 32,5%/năm.
(3) Ngành thương nghiệp năm 2004 có 36079 doanh nghiệp, chiếm 9,3% tổng số doanh nghiệp của cả nước và gấp 2,1 lần năm 2000. Tính ra, bình quân mỗi năm ngành thương nghiệp tăng 4633 doanh nghiệp với tốc độ tăng 19,7% mỗi năm.
(4) Ngành kinh doanh bất động sản cũng tăng từ 1375 doanh nghiệp năm 2000 lên 6133 doanh nghiệp năm 2004, gấp 4,5 lần với tốc độ tăng bình quân mỗi năm 45,6%.

Cùng với sự gia tăng nhanh chóng về số lượng doanh nghiệp, số lao động làm việc trong các doanh nghiệp cũng đã tăng lên đáng kể. Tại thời điểm 31/12/2004 số lao động của các doanh nghiệp đã lên tới 5770,2 nghìn người, tăng 63,1% so với năm 2000, trong đó doanh nghiệp Nhà nước có 2249,9 nghìn người, chiếm 39% tổng số lao động của các doanh nghiệp và tăng 7,7% so với năm 2000; doanh nghiệp ngoài Nhà nước có 2475,4 nghìn người, chiếm 42,9% và gấp gần 2,4 lần; doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 1044,9 nghìn người, chiếm 18,1% và gấp gần 2,6 lần.
Như vậy, số lao động trong các doanh nghiệp năm 2004 tăng so với năm 2000 chủ yếu là lao động của khu vực kinh tế ngoài Nhà nước và khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đây là xu hướng tích cực vì doanh nghiệp Nhà nước đang trong quá trình tổ chức, sắp xếp lại và thực hiện cổ phần hoá, trong khi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác đang được khuyến khích phát triển. Chỉ trong vòng 4 năm, từ năm 2000 đến năm 2004 mà khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước đã thu hút thêm trên 1,4 triệu lao động và khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thu hút thêm 637,3 nghìn lao động là một trong những kết quả rất quan trọng về phát triển doanh nghiệp của nước ta trong những năm vừa qua, nhất là trong điều kiện dư thừa lao động hiện nay.
Một kết quả quan trọng khác về phát triển doanh nghiệp là vốn sản xuất kinh doanh tại thời điểm 31/12/2004 đã đạt 1966,2 nghìn tỷ đồng, tăng 96,9% so với năm 2000, trong đó doanh nghiệp Nhà nước 1128,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 57,4% và tăng 68,4%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước 423 nghìn tỷ đồng, chiếm 21,5% và gấp 4,3 lần; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 414,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 21,1% và tăng 80,5%.

Giá trị tài sản cố định của các doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2004 cũng đã đạt 744,5 nghìn tỷ đồng, tăng 80,8% so với năm 2000. Do tốc độ tăng giá trị tài sản cố định cao hơn tốc độ tăng lao động nên mức trang bị tài sản cố định cho một lao động đã tăng từ 116,4 triệu đồng năm 2000 lên 129 triệu đồng năm 2004, trong đó doanh nghiệp Nhà nước tăng từ 110,1 triệu đồng lên 160 triệu đồng; doanh nghiệp ngoài Nhà nước từ 32,6 triệu đồng lên 59,5 triệu đồng; riêng doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài giảm từ 363 triệu đồng xuống còn            227,2 triệu đồng, chủ yếu do những năm gần đây khu vực này hình thành nhiều doanh nghiệp sử dụng lao động thủ công là chính như may mặc, giày da.
Đáng chú ý là, hoạt động sản xuất kinh doanh của phần lớn các doanh nghiệp trong những năm vừa qua đã có hiệu quả hơn. Doanh thu thuần bình quân một lao động tăng từ 228,3 triệu đồng năm 2001 lên 256,5 triệu đồng năm 2002; 277,5 triệu đồng năm 2003 và 298 triệu đồng năm 2004. Tỷ suất lợi nhuận của vốn sản xuất kinh doanh tăng từ 3,7% năm 2000 lên 4,3% năm 2002; 4,5% năm 2003 và 4,9%  năm 2004. Tỷ suất lợi nhuận trong doanh thu cũng tăng từ 5,1% năm 2002 lên 5,4% năm 2003 và 6% năm 2004. Số lãi bình quân của một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có lãi đã tăng từ 1,6 tỷ đồng năm 2000 lên 1,9 tỷ đồng năm 2004. Do vậy, tổng số lãi của những doanh nghiệp có lãi năm 2004 đạt 121,6 nghìn tỷ đồng, gấp gần 2,3 lần số lãi thu được năm 2000.
b) Một số hạn chế
Bên cạnh những kết quả đạt được rất quan trọng nêu trên thì sự phát triển doanh nghiệp trong những năm vừa qua cũng đã bộc lộ một số hạn chế. Phần lớn các doanh nghiệp mới được thành lập trong những năm gần đây là doanh  nghiệp nhỏ nên quy mô về lao động và vốn bình quân một doanh nghiệp liên tục giảm. Lao động bình quân một doanh nghiệp năm 2000 là 84 người đã giảm xuống 76 người năm 2001; 74 người năm 2002; 72 người năm 2003 và 63 người năm 2004. Số lao động bình quân một doanh nghiệp Nhà nước tuy có tăng do kết quả quá trình sắp xếp lại, mà chủ yếu là sáp nhập , nhưng đến năm 2004 bình quân mỗi doanh nghiệp cũng chỉ có 490 lao động. Khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước bình quân 30 lao động/doanh nghiệp, riêng doanh nghiệp tư nhân chỉ có 14 lao động/doanh nghiệp.
Vốn kinh doanh bình quân một doanh nghiệp cũng giảm từ 23,6 tỷ đồng năm 2000 xuống còn 21,4 tỷ đồng năm 2004. Năm 2004 số công ty trách nhiệm hữu hạn chiếm 44,6% tổng số doanh nghiệp của cả nước, nhưng vốn bình quân một doanh nghiệp chỉ đạt 5 tỷ đồng; số doanh nghiệp tư nhân chiếm 32,7% tổng số doanh nghiệp và vốn bình quân cũng chỉ có 1,4 tỷ đồng/doanh nghiệp. Doanh nghiệp nhỏ tuy có lợi thế là linh hoạt trong sản xuất kinh doanh, nhưng rất khó khăn trong đổi mới công nghệ và nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá dịch vụ.
Đáng chú ý là, tỷ lệ số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có lãi chiếm trong tổng số doanh nghiệp đang hoạt động có xu hướng giảm dần. Tỷ lệ này năm 2002 là 75,1%, giảm xuống còn 70,1% năm 2003 và 67,2% năm 2004. Số doanh nghiệp lỗ năm 2002 là 13229 doanh nghiệp, chiếm 21% tổng số doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh, nhưng hai chỉ tiêu này năm 2003 là 16751 doanh nghiệp và 23,3%; năm 2004 là 22716 doanh nghiệp và 24,8%. Như vậy trong năm 2004, cứ 4 doanh nghiệp đang hoạt động thì có một doanh nghiệp lỗ với số lỗ bình quân một doanh nghiệp là 735 triệu đồng.
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